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[bookmark: _GoBack]TIẾT 34, 35, 36:  ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG VI 
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực 
- Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số năng lực toán học như: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán năng lực giao tiếp toán học.
- Sử dụng được dụng cụ học tập và các phương tiện thích hợp để vẽ được: đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
- Sử dụng được dụng cụ học tập và các phương tiện thích hợp để vẽ được: hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song.
- Giải các bài toán thực tế có liên quan đến đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng và trung điểm của đường thẳng.
- Nhận biết và vẽ được tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.
- Đọc đúng tên góc, đỉnh, cạnh của góc.
- Đo được góc cho trước. So sánh được các góc.
2. Phẩm chất
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- GV
+ KHBD(giáo án), SGK, SGV, SBT
+ Các dụng cụ vẽ hình trên bảng: thước, compa, ê ke, thước đo độ,...
+ Một số hình ảnh hoặc video (nếu có điều kiện) gợi nên góc để minh họa cho bài sinh động.
- HS: 
+ SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, thước kẻ, conpa, ê ke, thước đo độ,....
+ Sản phẩm sơ đồ tư duy theo tổ GV đã giao từ buổi học trước.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại phần lý thuyết đã học ở chương VI
b) Tổ chức thực hiện:
- GV chỉ định đại diện nhóm trình bày (Theo thứ tự lần lượt từ Tổ 1 → Tổ 4 hoặc thứ tự GV thấy hợp lý)
- HS đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác chú ý lắng nghe để đưa ra nhận xét, bổ sung.
1 .Điểm
- Dấu chấm nhỏ là hình ảnh của điểm.
- Ta sử dụng các chữ cái in hoa A, B,C, D,.. để đặt tên cho điểm.
2. Đường thẳng
- Sợi chỉ hoặc sợi dây căng thẳng,… cho ta hình ảnh của đường thẳng. Đường 
thẳng không bị giới hạn về hai phía.
- Ta dùng vạch thẳng để biểu diễn một đường thẳng và sử dụng những chữ cái in thường a, b, c,... để đặt tên cho đường thẳng.
c) Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng
[image: ]
Trong hình vẽ trên:
- Điểm A thuộc đường thẳng d và được kí hiệu là: A∈d. 
- Điểm B không thuộc đường thẳng d và được kí hiệu là: B∉d.
d) Đường thẳng đi qua hai điểm
- Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.
- Đường thẳng đi qua hai điểm A, B còn được gọi là đường thẳng AB hay đường thẳng BA.
e) Ba điểm thẳng hàng
- Khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.
- Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
[image: ]
Trong hình vẽ trên, ba điểm A, B, C là ba điểm thẳng hàng. Khi đó B nằm giữa hai điểm A và C.
+ Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A;
+ Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C;
+ Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B.
2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song
a) Hai đường thẳng cắt nhau:  Hai đường thẳng chỉ có một điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau và điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường thẳng đó.
b) Hai đường thẳng song song:  Hai đường thẳng a và b không có điểm chung nào thì ta nói chúng song song với nhau. Ta viết a // b hoặc b // a.
3. Đoạn thẳng
a) Hai đoạn thẳng bằng nhau
* Khái niệm đoạn thẳng: Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.
* Hai đoạn thẳng bằng nhau: Khi đoạn thẳng AB bằng đoạn thẳng CD thì ta kí hiệu là AB = CD.
b) Độ dài đoạn thẳng
* Đo đoạn thẳng
- Để đo đoạn thẳng người ta dùng thước đo độ dài có chia khoảng (đơn vị đo: mm, cm, m,... ).
- Mỗi đoạn thẳng có độ dài là một số dương.
- Hai đoạn thẳng bằng nhau thì có độ dài bằng nhau.
* So sánh hai đoạn thẳng
Ta có thể so sánh hai đoạn thẳng bằng cách so sánh độ dài của chúng.
- Nếu độ dài đoạn thẳng AB bằng độ dài đoạn thẳng CD thì ta có AB = CD.
- Nếu độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn độ dài đoạn thẳng CD thì ta có đoạn thẳng AB lớn hơn đoạn thẳng CD và kí hiệu AB > CD.
- Nếu độ dài đoạn thẳng AB nhỏ hơn độ dài đoạn thẳng CD thì ta có đoạn thẳng AB nhỏ hơn đoạn thẳng CD và kí hiệu AB < CD.
c) Trung điểm của đoạn thẳng
* Khi nào thì một điểm nằm giữa hai điểm?
Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B (tức là M thuộc đoạn thẳng AB) thì 
AM + MB = AB. Ngược lại, nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.
[image: ]
* Trung điểm của đoạn thẳng
Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa hai điểm A và B sao cho MA = MB.
[image: ]
Chú ý:
- Trung điểm của đoạn thẳng còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng đó.
- Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì độ dài mỗi đoạn thẳng MA và MB đều bẳng một nửa độ dài đoạn thẳng AB.
4. Tia
a) Tia: Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O.
Chú ý:
[image: ]
Tia gốc O ở hình trên được đọc và viết là tia OA; không được đọc và viết là tia AO.
b) Hai tia đối nhau
Hai tia chung gốc và tạo thành một đường thẳng gọi là hai tia đối nhau.
c) Hai tia trùng nhau
Lấy điểm A khác O thuộc tia Ox. Tia Ox và tia OA là hai tia trùng nhau.
[image: ]
Chú ý: Hai tia trùng nhau thì phải có chung điểm gốc.
5. Góc
a) Khái niệm góc: Góc là hình gồm hai tia chung gốc.
[image: ]
- Góc xOy (hoặc góc yOx) được kí hiệu là ˆxOy (hoặc ˆyOx)
- Hai tia Ox và Oy được gọi là hai cạnh của góc. Gốc chung O của hai tia được gọi là đỉnh của góc.
b) Điểm nằm trong góc
[image: ]
Điểm M như trong hình trên (không thuộc tia Ox, Oy) được gọi là điểm nằm trong góc xOy hay điểm trong của góc xOy.
c) Số đo của góc
* Đo góc: Thước đo góc có dạng nửa hình tròn và được chia đều thành 180 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1°.
[image: Tổng hợp lý thuyết Toán lớp 6 Chương 6. Hình học phẳng | Cánh diều]
Cách đo góc:
Đo góc xOy:
[image: ]
- Bước 1: Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc. Vạch 0 của thước nằm trên cạnh Ox.
- Bước 2: Xác định xem cạnh Oy đi qua vạch chỉ số nào trên thước đo góc, ta sẽ được số đo của góc đó.
* So sánh hai góc
Ta có thể so sánh góc dựa vào số đo của chúng.

- Nếu hai góc A và B có số đo bằng nhau thì ta nói hai góc đó bằng nhau và kí hiệu 

	- Nếu góc A có số đo nhỏ hơn số đo của góc B thì ta nói góc A nhỏ hơn góc B và kí hiệu 

- Nếu góc A có số đo lớn hơn số đo của góc B thì ta nói góc A lớn hơn góc B và kí hiệu: 
d) Góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt
- Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90°.
- Góc vuông là góc có số đo bằng 90°.
- Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°.
- Góc bẹt là góc có số đo bằng 180°.
- HS các nhóm trao đổi, nhận xét và bổ sung nội dung cho các nhóm khác.
- GV đánh giá kết quả của các nhóm HS, trên cơ sở đó cho các em hoàn thành bài tập.
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV nêu bài tập yêu cầu HS hoàn thành các bài tập 1 → 10 (SGK - Tr 102, 103)
- HS thảo luận nhóm hoàn thành các bài tập
- GV gọi từng HS lên bảng thực hiện
Kết quả:
Bài tập 1: 
a) Trong Hình 89:
- Có một đường thẳng là đường thẳng a.
- Có một đoạn thẳng là đoạn thẳng AB.
- Có hai điểm là điểm A và điểm B.
b) - Vẽ hai điểm M, N:
[image: ]
- Dùng cạnh thước thẳng đặt vào hai điểm M và N
[image: Bài 1 trang 102 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6]
Ta được đường thẳng đi qua hai điểm M và N:
[image: ]
Bài tập 2:
[image: ]
Hình 90                          Hình 91                          Hình 92                       Hình 93 Hình 90 biểu diễn 2 đường thẳng song song là đường thẳng a và đường thẳng b
Hình 91 biểu diễn hai đường thẳng cắt nhau là đường thẳng c và đường thẳng d
Hình 92 biểu diễn hai đường thẳng song song là đường thẳng AB và đường thẳng CD.
Hình 93 biểu diễn hai đường thảng cắt nhau là đường thẳng MQ và đường thẳng PN.
Bài tập 3: 
[image: ]
a) Trong Hình 94:
Ba điểm thẳng hàng là A, Q và B, trong đó Q là điểm nằm giữa hai điểm A và B.
b) Trong Hình 94:
Bộ ba điểm không thẳng hàng là A, Q và S; A, S và B; Q, S và B. 
c) Cách vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng:
Chấm hai điểm A, B trên giấy:
[image: ]
Còn điểm C ta sẽ lấy trên đường thẳng vừa vẽ ta được 3 điểm A, B và C thẳng hàng.
[image: ]
Bài tập 4: 
[image: ]
a) Ta có A nằm trên tia Ox, B nằm trên tia Oy mà Ox và Oy là hai tia đối nhau nên A và B nằm khác phía so với điểm O hay O nằm giữa A và B.
Mặt khác OA = OB = 3cm.
Suy ra O là trung điểm của đoạn thẳng AB.
b) Ta có B và C cùng nằm trên tia Oy và 0 < a < 3 nên C nằm giữa hai điểm O và B.


Để C là trung điểm của đoạn thẳng OB thì 		
Suy ra a = OC = 1,5 cm. Vậy a = 1,5 cm.
Bài 5:
	a) Các tia có trong Hình 95 là: Ix, Iz, IA và AI.
Vậy các tia có trong Hình 95 là Ix, Iz, IA và AI.

b)Các góc có trong Hình 95 là: 

Vậy các góc có trong Hình 95 là 
	



Bài 6:
[image: ]
Hình 96
a) Bốn cặp tia đối nhau là: Oy và Ox; Oy và OA; Ay và Ax; By và Bx.
(Ngoài ra trên Hình 96 còn có các cặp tia đối nhau khác là: Oy và OB, Ay và AB, AO và Ax, AO và AB, BO và Bx, BA và Bx).
b) Bốn cặp tia trùng nhau là: OA và OB, OA và Ox, By và BO, AO và Ay.
(Ngoài ra trên Hình 96 còn có các cặp tia trùng nhau khác là: AB và Ax, BA và BO, BA và By).
Bài 7:
	a) Các điểm nằm trong góc xOy là: A và B.
b) Các điểm nằm ngoài góc xOy là: C và D.

	[image: ]


Bài 8:
[image: ]
Hình 98
Tiến hành đo các góc trong Hình 98, ta có:

. Góc xOy là góc vuông

 nên góc tAz là góc nhọn

 nên góc mBn là góc bẹt 

nên góc pCq là góc tù 	
Bài 9:

 thì góc xOy là góc vuông

thì góc mIn là góc nhọn

thì góc uHv là góc tù 


thì góc zKt là góc bẹt	
Bài 10:



Vì M nằm trong nên  hay 

Do đó là góc nhọn 
- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất.
C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức đã học để giải giải quyết các bài toán thực tiễn.
b) Tổ chức thực hiện:
- GV nêu bài tập yêu cầu HS hoàn thành các bài tập 11, 12 (SGK - Tr 103)
- HS thảo luận nhóm hoàn thành các bài tập
Bài tập 11
[image: Bài 11 trang 103 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6]
Do góc tại các đỉnh của ngôi sao là như nhau nên ta chỉ cần đo một góc ở đỉnh của ngôi sao thì có thể suy ra số đo tất cả các góc ở đỉnh còn lại của ngôi sao đó.
Số đo một góc của đỉnh là: 350.
Vậy số đo các góc tại đỉnh của ngôi sao là 350.
Do góc tại các mặt của viên gạch là như nhau nên ta chỉ cần đo một góc ở mặt của viên gạch thì có thể suy ra số đo tất cả các mặt còn lại của viên gạch đó.
Số đo một góc của mặt viên gạch là: 1200.
Vậy số đo các góc tại đỉnh của ngôi sao là 1200.
Bài tập 12
Các hình ảnh trong thực tiễn về điểm, đường thẳng, đoan thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, tia và góc.

	[image: Bài 12 trang 103 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6]

- Các ngôi sao trên trời thường được coi là những điểm trên trời.




- Thanh gỗ là hình ảnh thực tế của một đoạn thẳng:
[image: Bài 12 trang 103 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6]
- Các tia sáng mặt trời là hình ảnh của tia:
	[image: Bài 12 trang 103 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6]
- Con đường thẳng cũng được coi là hình ảnh của một đường thẳng trong thực tế:
[image: Bài 12 trang 103 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6]


- Trung điểm của đoạn thẳng
[image: Bài 12 trang 103 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6]
- Góc giữa hai mái nhà của ngôi nhà:


- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất.
* Hướng dẫn về nhà
- Ôn lại các kiến thức đã học
- Hoàn thành bài tập còn lại trong SGK + VBT
- Làm thêm các bài tập trong SBT
- Đọc trước bài mới “Sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng”.

                         *****************************************
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